
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 6/1 DƯƠNG HUỲNH PHƯƠNG ANH 03/12/2011 x 5/7

2 6/1 NGỤY TRÂM ANH 22/12/2011 x 5/5

3 6/1 NGUYỄN LƯ KIM ÁNH 02/12/2011 x 5/5

4 6/1 TRẦN BẢO CHÂU 23/02/2011 x 5/7

5 6/1 TRẦN KIM ĐÌNH 27/06/2011 x 5/7

6 6/1 YÊN TUẤN GIAI 19/05/2011 5/3

7 6/1 TRẦN TUẤN HÀO 24/08/2011 5/2

8 6/1 HỒ ĐÌNH VINH HIỂN 12/09/2011 5/3

9 6/1 TRẦN KIM HÒA 22/10/2011 x 5/5

10 6/1 HUỲNH TUYẾT HỒNG 30/03/2011 x 5/1

11 6/1 PHẠM NGUYÊN MINH HUY 09/03/2011 5/6

12 6/1 TĂNG NGHIỆP HỮU 24/06/2011 5/1

13 6/1 NGUYỄN VINH KHANG 20/08/2011 5/6

14 6/1 THANG KHẢI LẠC 05/04/2011 5/1

15 6/1 HÀ TUỆ LINH 11/08/2011 x 5/1

16 6/1 THANG TRIỂN LUÂN 22/06/2011 5/2

17 6/1 TRƯƠNG TUYẾT MAI 27/09/2011 x 5/1

18 6/1 ĐÀM KHẢI MINH 28/12/2011 5/2

19 6/1 NGUYỄN NHẬT MINH 13/06/2011 5/6

20 6/1 LƯU KIM NGÂN 30/01/2011 x 5/6

21 6/1 PHẠM VŨ HOA NGHIÊM 01/06/2011 x 5/1

22 6/1 HUỲNH BẢO NGUYÊN 05/12/2011 5/4

23 6/1 LÝ TUYẾT NHI 09/05/2011 x 5/2

24 6/1 NGUYỄN HỒNG PHI 03/07/2011 5/2

25 6/1 ĐÀM QUANG PHONG 26/09/2011 5/2

26 6/1 HUỲNH KIM PHỤNG 21/01/2011 x 5/2

27 6/1 TRẦN LÂM THÁI 01/01/2011 5/7

28 6/1 NGUYỄN LÊ BẢO TRÂN 17/11/2011 x 5/6

29 6/1 PHẠM MINH TRÍ 10/05/2011 5/3

30 6/1 TRỊNH CHÍ VỸ 18/09/2011 5/7

31 6/1 MAI YI XI 14/10/2011 5/1

32 6/1 PHU MỸ YẾN 01/05/2011 x 5/5
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